Phụ lục
KẾT QUẢ THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH TÂY NINH THÁNG 8/2022

	STT
	Ngày tháng
	Tên cơ quan, tổ chức
	Nội dung 
	 Số tiền thu 

	Tổng thu Quỹ phòng, chống thiên tai (I+II+III)
	243.995.462

	I
	Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội
	37.594.688

	1
	07/8/2022
	Thanh tra tỉnh Tây Ninh
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	986.000

	2
	15/8/2022
	Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	1.020.000

	3
	15/8/2022
	Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	2.142.000

	4
	18/08/2022
	Ngân hàng Nhà nước Tây Ninh
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	1.360.000

	5
	19/08/2022
	Tòa án nhân dân huyện Dương Minh Châu
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	748.000

	6
	22/08/2022
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	612.000

	7
	23/08/2022
	Cảng vụ Đường thủy nội địa Tây Ninh
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	306.000

	8
	23/08/2022
	BHXH huyện Châu Thành
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	442.000

	9
	24/08/2022
	Ban Quản lý DA ĐTXD ngành Giao thông
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	1.734.000

	10
	24/08/2022
	Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	272.000

	11
	26/08/2022
	Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	510.000

	12
	26/08/2022
	BQL Các khu Di tích lịch sử Cách mạng miền Nam
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	4.228.688

	13
	26/08/2022
	Trường THPT Nguyễn Thái Bình
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	2.006.000

	14
	26/08/2022
	Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng Xây dựng 
	Nộp Quỹ PCTT 2022
	1.292.000

	15
	30/08/2022
	Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
	Nộp Quỹ PCTT năm 2021
	19.290.000

	16
	31/08/2022
	Chi cục Thống Kê thị xã Trảng Bàng
	Nộp Quỹ PCTT năm 2022
	102.000

	17
	31/08/2022
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dương Minh Châu
	Nộp Quỹ PCTT năm 2022
	544.000

	II
	Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh 
	184.196.000

	18
	23/08/2022
	Công ty TNHH MTV Hoàng Phúc
	Nộp Quỹ PCTT 2022
(DN: 21.151.000 đồng;
NLĐ: 4.410.000 đồng)
	25.561.000

	19
	24/08/2022
	Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh
	Nộp Quỹ PCTT 2022
(DN: 100.000.000 đồng;
NLĐ: 9.200.000 đồng)
	109.200.000

	20
	29/08/2022
	Công ty TNHH Cao su Việt Nam Maylaysia
	Nộp Quỹ PCTT 2021
(DN: 2.559.000 đồng)
	2.559.000

	21
	29/08/2022
	Công ty TNHH Cao su Việt Nam Maylaysia
	Nộp Quỹ PCTT 2022
(DN: 2.568.000 đồng)
	2.568.000

	22
	30/08/2022
	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Tây Ninh  (HDbank Tây Ninh)
	Nộp Quỹ PCTT năm 2022
	4.690.000

	23
	29/08/2022
	Công ty TNHH Đoàn Gia Thịnh
	Nộp Quỹ PCTT 2022
(DN: 2.832.000 đồng;
NLĐ: 160.000 đồng)
	2.992.000

	24
	30/08/2022
	TANIPHARCO
	Nộp Quỹ PCTT 2022
(DN: 23.395.000 đồng; NLĐ: 1.760.000 đồng)
	25.155.000

	25
	30/08/2022
	Công ty Hui Feng Tây Ninh
	Nộp Quỹ PCTT năm 2022
	8.437.000

	26
	30/08/2022
	Công ty May mặc Summit Việt Nam
	Nộp Quỹ PCTT năm 2021 (DN: 3.034.000 đồng)
	3.034.000

	III
	Lãi suất tiền gửi Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh
	22.204.774

	27
	02/08/2022
	Kho bạc nhà nước Tây Ninh
	Lãi suất tiền gửi từ ngày 01/7-31/7/2022
	22.204.774
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